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26 Phạm Thanh Nam 2020602056 0899815281 Nam 2020DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0.79 2.55 90 10 Cảnh báo

27 Phạm Văn Nhân 2020601383 0911113065 Nam 2020DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0.65 2.02 93 12 Cảnh báo

28 Phạm Hữu Thắng 2020602080 0867044913 Nam 2020DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0.91 2.25 92 3 Cảnh báo

29 Tống Đình Thắng 2020604963 0585839413 Nam 2020DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0.18 2.38 86 14 Cảnh báo

30 Nguyễn Hồng Vinh 2020601989 0706048897 Nam 2020DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0.5 2.51 76 8 Cảnh báo

31 Đỗ Minh Đăng 2020602664 0969617202 Nam 2020DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0.56 2.33 75 13 Cảnh báo

32 Nguyễn Đặng Chiến 2020604757 0355337301 Nam 2020DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0.75 2.73 99 12 Cảnh báo

33 Lê Hữu Hoàng 2020604234 0389714288 Nam 2020DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0.85 2.43 75 6 Cảnh báo

34 Đặng Văn Hoàn 2020607921 0359931796 Nam 2020DHDTTT06 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0 2.15 81 4 Cảnh báo

35 Nguyễn Mạnh Cường 2020606296 0919409118 Nam 2020DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0.46 2.14 63 11 Cảnh báo

36 Phan Nhật Minh 2020606533 0981027549 Nam 2020DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0.8 2.34 91 8 Cảnh báo

119 Nguyễn Xuân An 2021600809 0869079535 Nam 2021DHDTTT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0 2.46 53 11 Cảnh báo

120 Nguyễn Minh Thế 2021601036 0868792625 Nam 2021DHDTTT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0 2.45 64 19 Cảnh báo

121 Nguyễn Quang Huy 2021601829 0822288877 Nam 2021DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0 2.44 53 25 Cảnh báo

122 Ngô Việt Hoàng 2021603737 0961239541 Nam 2021DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0.76 2.51 63 13 Cảnh báo

123 Phạm Anh Tuấn 2021603671 0363961951 Nam 2021DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0.18 2.37 56 9 Cảnh báo

124 Trần Đình Đức 2021604686 0868665845 Nam 2021DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0.67 1.92 46 11 Cảnh báo

125 Nguyễn Thành Nam 2021606841 0868070231 Nam 2021DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0 1.83 36 20 Cảnh báo

126 Nguyễn Khắc Hoàng Ngọc 2021606633 0362066603 Nam 2021DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0.23 1.91 58 11 Cảnh báo

127 Hồ Anh Tuấn 2021606248 0889383833 Nam 2021DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0.79 2.01 52 7 Cảnh báo

128 Nguyễn Thế Hải 2021607562 0355302609 Nam 2021DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0 2.22 45 11 Cảnh báo

129 Hoàng Ngọc Cảnh 2021608563 0968241957 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0.97 1.75 67 6 Cảnh báo

130 Vũ Thanh Phong 2021608292 0989485407 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0.19 2.11 46 15 Cảnh báo

151 Hồ Đăng Gia Bảo 2021605230 0582200363 Nam 2021DHKTMT02 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K16 5 0 2.38 56 4 Cảnh báo

152 Trần Toàn 2021605420 0967075854 Nam 2021DHKTMT02 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K16 5 0.5 2.05 76 12 Cảnh báo

254 Nhâm Sĩ Hùng 2022601167 0978929880 Nam 2022DHDTTT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.84 1.77 41 7 Cảnh báo

255 Trần Quang Huy 2022600956 0929819163 Nam 2022DHDTTT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.96 1.79 41 4 Cảnh báo

256 Nguyễn Quang Trường 2022601157 0948797698 Nam 2022DHDTTT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.31 2.11 28 13 Cảnh báo

257 Tống Xuân Tùng 2022600890 0974023600 Nam 2022DHDTTT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.81 1.8 43 10 Cảnh báo

258 Ngô Đại Cường 2022602207 0948619004 Nam 2022DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0 2.7 32 13 Cảnh báo

259 Phùng Văn Bắc 2022602958 0356841933 Nam 2022DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.84 2.1 44 6 Cảnh báo

260 Trương Hữu Thành Danh 2022602798 0365024039 Nam 2022DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.77 2.1 36 8 Cảnh báo

261 Phạm Tiến Đạt 2022602805 0858812268 Nam 2022DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.47 2.28 29 9 Cảnh báo

262 Đỗ Tiến Sơn 2022603339 0989557331 Nam 2022DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.59 2.01 36 7 Cảnh báo

263 Phạm Đình Thọ 2022602627 0866741004 Nam 2022DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.72 1.89 35 10 Cảnh báo
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264 Đoàn Quốc Tuấn 2022603263 0363828987 Nam 2022DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.97 1.63 44 4 Cảnh báo

265 Nguyễn Văn Vương 2022603246 0964932791 Nam 2022DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.5 1.53 30 10 Cảnh báo

266 Trương Quân Bảo 2022604197 0373526465 Nam 2022DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.47 2.01 35 13 Cảnh báo

267 Phạm Thành Công 2022604544 0971852440 Nam 2022DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.69 2.28 36 10 Cảnh báo

268 Nguyễn Mạnh Cường 2022604518 0364356618 Nam 2022DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.73 2.01 35 7 Cảnh báo

269 Lại Trung Hiếu 2022604412 0585295323 Nam 2022DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.87 1.85 37 7 Cảnh báo

270 Đào Văn Huân 2022603487 0396118874 Nam 2022DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.78 1.81 42 6 Cảnh báo

271 Nguyễn Đình Huy 2022603561 0334973433 Nam 2022DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.96 1.92 37 7 Cảnh báo

272 Vũ Đức Thái 2022604341 0962289455 Nam 2022DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.58 2.03 36 9 Cảnh báo

273 Nguyễn Đắc Thông 2022604395 0902253136 Nam 2022DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.7 1.74 40 7 Cảnh báo

274 Trịnh Quốc Trường 2022603922 0868457255 Nam 2022DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.62 2.04 40 7 Cảnh báo

275 Hoàng Quốc Việt 2022603961 0886828077 Nam 2022DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.59 1.77 39 13 Cảnh báo

276 Nguyễn Văn Vĩnh 2022604015 0975223711 Nam 2022DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.65 1.57 35 7 Cảnh báo

277 Vũ Hoàng Thế Anh 2022607878 0335614302 Nam 2022DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.5 1.9 24 8 Cảnh báo

278 Vũ Tuấn Anh 2022604590 0865953350 Nam 2022DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.6 1.84 28 6 Cảnh báo

279 Cao Đình Duy 2022605021 0978781882 Nam 2022DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.93 1.84 34 7 Cảnh báo

280 Hoàng Phi Long 2022605137 0986894105 Nam 2022DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.67 2.25 36 8 Cảnh báo

281 Nguyễn Đăng Quang 2022604718 0334883563 Nam 2022DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.91 2.24 41 7 Cảnh báo

282 Nguyễn Đăng Tấn 2022605161 0392427031 Nam 2022DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0 2.19 27 10 Cảnh báo

283 Lê Văn Tú 2022604915 0376455667 Nam 2022DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.84 1.86 36 7 Cảnh báo

284 Lê Quốc Dũng 2022605374 0963412691 Nam 2022DHDTTT06 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.98 1.87 38 13 Cảnh báo

285 Nguyễn Trường Giang 2022605915 0929994429 Nam 2022DHDTTT06 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0 2 32 14 Cảnh báo

286 Ninh Quang Linh 2022605541 0789112710 Nam 2022DHDTTT06 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.44 2.1 24 7 Cảnh báo

287 Nguyễn Mạnh Tường 2022605631 0372362698 Nam 2022DHDTTT06 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.89 1.59 33 3 Cảnh báo

288 Lê Minh Chiến 2022606462 0967874035 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.56 1.74 38 10 Cảnh báo

289 Vũ Ngân Danh 2022606489 0355415381 Nữ 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.78 2.19 35 10 Cảnh báo

290 Ngô Huy Đạt 2022606148 0325952702 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.97 1.66 44 4 Cảnh báo

291 Phạm Văn Đức 2022607545 0366761516 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.81 1.95 42 3 Cảnh báo

292 Lê Đức Dương 2022606472 0778457024 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.79 1.87 38 6 Cảnh báo

293 Nguyễn Đức Dương 2022606762 0378357929 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.71 1.74 35 3 Cảnh báo

294 Tạ Quang Duy 2022606175 0981052004 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.12 1.64 29 12 Cảnh báo

295 Giáp Văn Hoàng Hiệp 2022606726 0961550013 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.7 1.62 37 7 Cảnh báo

296 Lê Bá Hiếu 2022606179 0398854184 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.58 1.74 35 7 Cảnh báo

297 Nguyễn Huy Hoàng 2022606130 0395786011 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.94 2.06 43 7 Cảnh báo

298 Đào Đình Minh Hùng 2022606355 0972056087 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.27 2.04 23 9 Cảnh báo

299 Trần Quang Khải 2022606645 0931656404 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.59 1.64 38 10 Cảnh báo

300 Đỗ Hữu Phước 2022606133 0375738545 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.72 1.63 38 10 Cảnh báo

301 Quách Hữu Tân 2022606685 0869553920 Nam 2022DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.3 1.59 33 9 Cảnh báo
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302 Nguyễn Bá Dũng 2022607405 0328954900 Nam 2022DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.22 1.45 31 7 Cảnh báo

303 Nguyễn Tiến Dũng 2022606890 0921381495 Nam 2022DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.27 2.25 20 7 Cảnh báo

304 Trần Minh Hiếu 2022607131 0372571297 Nam 2022DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.35 1.9 29 7 Cảnh báo

305 Lê Tuấn Thành 2022606853 0945298400 Nam 2022DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0 1.95 19 13 Cảnh báo

306 Nguyễn Đình Tú 2022607043 0352996930 Nam 2022DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.73 1.71 35 7 Cảnh báo

307 Nguyễn Quang Tùng 2022607121 0333087658 Nam 2022DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.88 1.83 32 7 Cảnh báo

308 Đỗ Hữu Vương 2022606017 0835768050 Nam 2022DHDTTTTA01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.61 1.81 27 7 Cảnh báo

328 Trương Hoàng Anh 2022601765 0865778502 Nam 2022DHKTMT01 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 3 0.81 2.25 40 15 Cảnh báo

329 Nguyễn Mạnh Hùng 2022602143 0963755004 Nam 2022DHKTMT01 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 3 0.89 2.42 39 7 Cảnh báo

330 Nguyễn Trung Kiên 2022602359 0335473995 Nam 2022DHKTMT01 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 3 0.82 1.77 41 10 Cảnh báo

331 Phạm Đức Minh 2022603017 0869441326 Nam 2022DHKTMT01 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 3 0.74 1.82 39 12 Cảnh báo

332 Nguyễn Việt Toàn 2022602989 0974163757 Nam 2022DHKTMT01 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 3 0.66 1.87 38 10 Cảnh báo

333 Lê Huy Trung 2022602542 0328867304 Nam 2022DHKTMT01 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 3 0.76 2.14 39 10 Cảnh báo

334 Đinh Mạnh Trường 2022600610 0878814556 Nam 2022DHKTMT01 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 3 0.18 2.09 28 10 Cảnh báo

335 Trần Công Tuấn Anh 2022607855 0979738466 Nam 2022DHKTMT02 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 3 0.77 2.14 36 8 Cảnh báo

336 Đặng Quang Đức 2022605581 0779313494 Nam 2022DHKTMT02 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 3 0.56 2.13 41 7 Cảnh báo

337 Trần Đình Tây 2022606878 0763041752 Nam 2022DHKTMT02 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 3 0.43 2.67 35 11 Cảnh báo

357 Nguyễn Văn Cường 2022607105 0984412753 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 3 0.88 1.69 37 8 Cảnh báo

358 Dương Văn Khuê 2022607637 0345765760 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 3 0.86 2.01 38 3 Cảnh báo

359 Vi Nhị Nam 2022602046 0869343863 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 3 0.95 1.68 34 8 Cảnh báo

360 Tạ Xuân Phong 2022603016 0982084136 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 3 0.88 2.26 33 9 Cảnh báo

361 Nguyễn Duy Quân 2022601476 0328614691 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 3 0.82 1.92 30 9 Cảnh báo

362 Trần Quốc Trung 2022605760 0915381693 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 3 0.5 1.89 28 9 Cảnh báo

396 Hoàng Đăng Anh 2023607520 0977901437 Nam 2023DHDTTT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K18 1 0 0 0 16 Cảnh báo

420 Đinh Trọng Bằng 2023607512 0982492642 Nam 2023DHKTMT02 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K18 1 0.63 1.43 7 9 Cảnh báo

421 Lưu Viết Phong 2023604076 0967069086 Nam 2023DHKTMT02 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K18 1 0 0 0 16 Cảnh báo


